ÔN TẬP HỌC KỲ I
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
 - HS hệ thống hóa lại kiến thức đã học ở kỳ I.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ,...
- Năng lực chuyên biệt:
+Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.
 	 +Tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân vối cộng đồng, đất nước.
  	+ Giải quyết các vấn đề đạo đức, pháp luật, chính trị, xã hội.
3.Phẩm chất: yêu nước
II.THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU :
a. GV: Phiếu thảo luận, bảng phụ.
b. HS:  Giấy thảo luận.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 	 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3. Dạy nội dung bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1:                                Củng cố kiến thức. (25p)

	
Giáo viên HS nhắc lại một ố khái niệm : Tôn trọng lẽ phải, liêm khiết. Tôn trọng người khác, giữ chữ tín, pháp luật và kỉ luật…
HS nhắc lại các quyền của mỗi thành viên trong gia đình.
	

Thảo luận.
Trả lời.
Bổ sung ý kiến
	
 I.Củng cố kiến thức.

               SGK

	Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.(15p)

	
1.Theo em hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải.
Đánh dấu X vào 





Bài tập 2:
Bài tập tình huống : Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng cứ giữ kại khi nào đọc xong thì trả lại cho Trang cũng được.
*Em có nhận xét gì về hành vi của Lan?
*Nếu em là Lan em  sẽ làm gì?

Bài tập 3:
Liên hệ bản thân.
*Bản thân em có thực hiện tốt nội quy quy định của nhà trường không?
*Đọc thuộc 10 (điều) nội quy của học sinh ở trường em.
*Theo em có tình bạn trong sáng ở ngoài đời không?

Bài tập 4:
Xây dựng đề án.
Em hãy đề xuất một hoạt động chính trị - xã hội cho lớp.
*Việt Nam có những di sản văn hóa nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
*Hãy sưu tầm và chia sẻ với bạn bè về những tấm gương học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 SGK trang 33.



*Gia đình bà Hòa có 2 người con 1 trai 1 gái. Con trai được nuông chiều đi học, con gái không được đi học. Em có nhận xét gì về gia đìmh bà Hòa.
*Em thử đóng vai bà Hòa khi đang cư xử với con gái.
	
Học sinh thảo luận
Trả lời.

Bổ sung ý kiến






Học sinh thảo luận
Trả lời.

Bổ sung ý kiến










Học sinh thảo luận
Trả lời.

Bổ sung ý kiến








- Cố đô Huế.
- Phố cổ Hội An.
- Thánh địa Mỹ Sơn.




  




Chi sai vì Chi không nên đi chơi xa nếu không có bố mẹ hoặc giáo viên chủ nhiệm đi cùng.

Học sinh thể hiện.
	II. Bài tập.
Bài tập 1:
a.Chấp hành tốt mọi nội qui nơi mình sống, làm việc và học tập. 

b.Chỉ làm những việc mà mình thích.

c.Phê phán những việc làm trái .

 d.Tránh tham gia những việc không liên quan đến mình. 

đ.Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai. 


 Lan không biết giữ lời hứa.
 Đem sách đến trả cho bạn có thể hỏi bạn cho mượn thêm vài ngày nếu bạn đồng ý.










 Học sinh tự liên hệ.



Có, VD : Mac - Ănghen.






 Học sinh tự phác thảo kế hoạch.

· Cố đô Huế.
· Phố cổ Hội An.
· Thánh địa Mỹ Sơn.
· Vịnh Hạ Long.
· Phong Nha Kẻ Bảng.
· Nhã nhạc cung đình Huế.





Bài tập 3 SGK trang 33.
Theo em thì Chi sai vì Chi không nên đi chơi xa nếu không có bố mẹ hoặc giáo viên chủ nhiệm đi cùng.


Bà Hòa: Cái Lan đâu rồi.
Lan: Dạ, con đây ạ.
Bà Hòa: Mày đang làm gì đấy?
Lan: Thưa mẹ con đang học.
Bà Hòa: Học, suốt ngày chỉ học. Ngày mai ở nhà phụ giúp tao làm việc nhà. Con gái học làm gì nhiều.




















Ngày soạn: 12/12/2021
Ngày dạy: 22/12/2021

TIẾT 16:
KIỂM TRA CUỐI KÌ I

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 
-  Qua tiết kiểm tra đánh giá khả năng học bài  và làm bài của HS  về các nội dung kiến thức đó học.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự học.
- Năng lực đặc thù: NL phát triển bản thân.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm
- Chăm chỉ.
	B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của giáo viên:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
	      Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC
	 Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.
 Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.
	
	
	Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác.

	
	Phân biệt được những hành vi tôn trọng với những hành vi thiếu tôn trọng người khác.

	Số điểm 5.
50%
	Số điểm 1.0đ.
20%
	
	
	Số điểm2.0đ
40%
	
	Số điểm 2.0đ
40%

	QUAN HỆ VỚI CÔNG VIỆC
	 Biết phê phán những hành vi thiếu tôn trọng kỉ luật, pháp luật.
 Phân biệt được hành vi liêm khiết.
	
	
	Phân biệt được sự khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật.
	
	Biết thực hiện và nhắc nhở mọi người xung quanh thực hiện đúng qui định của pháp luật và kỉ luật.

	Số điểm 4.5.
45%
	Số điểm 1.5đ
33,3%
	
	
	Số điểm 1.5
33,3%
	
	Số điểm 1.5
33,3%

	QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG, ĐẤT NƯỚC, NHÂN LOẠI
	 Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.
	
	
	
	
	

	Số điểm 0.5
5%
	Số điểm 0.5đ
100%
	
	
	
	
	

	Tổng 10điểm
Chiếm 100%
	Số điểm 3.0đ
Chiếm 30%
	
	
	Số điểm3.5đ
Chiếm 35%
	
	Số điểm 3.5đ
Chiếm 35%


ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1. Việc làm nào sau thể hiện "Tôn trọng lẽ phải"?
A. Dám đấu tranh chống lại cái sai. 			B. Không dám bảo vệ sự thật
C. Xuyên tạc, bóp méo sự thật.				D. Vu khống người khác 
Câu 2. Em có thái độ như thế nào đối với người vi phạm pháp luật và kỉ luật?
A.Ủng hộ 							B. Bao che 
C. Phê phán 							D. Đồng tình
Câu 3. Biểu hiện của "Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác" là:
A. Bắt chước kiểu quần áo của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nước ngoài.
B. Chỉ xem phim truyện nước ngoài, không xem phim truyện Việt nam.
C. Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác. 
D. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
Câu 4. Hành vi nào sau thể hiện đức tính "Liêm khiết"?
A. Làm giàu chính đáng					B. Tham lam tiền bạc của người khác
D. Lợi dụng chức, quyền để mưu lợi cho bản thân.	C. Sử dụng tài sản chung vào mục đích riêng
Câu 5. Biểu hiện nào sau trái với "Giữ chữ tín"?
A. Có trách nhiệm về lời nói				B. Nói một đằng, làm một nẻo
C. Tôn trọng những điều đã cam kết			D. Giữ đúng lời hứa
Câu 6. Ý kiến nào sau thuộc phẩm chất "Liêm khiết"?
A. Làm việc tích cực khi thấy có lợi cho bản thân.	B. Sẵn sàng trả lại quà cáp biếu xén bất minh.
C. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích. 		D. Sống trong sạch, thật thà sẽ bị thua thiệt. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1(4 điểm): 
Nêu những biểu hiện tôn trọng người khác, những hành vi thiếu tôn trọng người khác.
Câu 2 (3 điểm): 
Phân biệt sự khác nhau giữa kỉ luật và pháp luật.
Em cần làm gì để bản thân và mọi người xung quanh chấp hành tốt qui định pháp luật và kỉ luật? 
---HẾT
ĐÁP ÁN MÔN GDCD 1 TIẾT HKI 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0.5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	B
	B



II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1(4 điểm): 
Những biểu hiện tôn trọng người khác:
- Biết láng nghe, cư xử lễ phép, lịch sự với người khác.						 (0.5đ)
- Biết thừa nhận và học hỏi các điểm mạnh của người khác. 					 (0.5đ)
- Không xâm phạm tài sản, thư từ, nhật kí, sự riêng tư của người khác.			 (0.5đ)
- Tôn trọng những sở thích, thói quen, bản sắc riêng của người khác.				 (0.5đ)
Những hành vi thiếu tôn trọng người khác:
- Nói xấu, vu khống người khác, văng tục, nhuc mạ, làm tổn thương người khác		 (0.5đ)
- Chen lấn xô đẩy làm mất trật tự nơi công cộng 						 (0.5đ)
- Tự tiện sử dụng sách vở đồ dùng của người khác						 (0.5đ)
- Xâm phạm bí mật riêng tư của người khác.							 (0.5đ)

Câu 2(3 điểm):  
- Phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật: 						(1.5đ)
	
	Pháp luật
	Kỉ luật

	- Do nhà nước ban hành
- Mang tính quy tắc (cụ thể), bắt buộc.
- Bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế
	- Do cộng đồng, tổ chức xã hội đặt ra
- Mang tính qui ước (ước lượng mức độ)
- Tạo ra sự thống nhất để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc.



- HS cần nêu được:
+ Với bản thân: biết thực hiện tốt nội qui trường lớp, chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi.										 (0.75đ)
+ Với mọi người xung quanh: nhắc nhở bạn bè, mọi người trong gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt những qui định chung của cộng đồng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.	 (0.75đ)
2. Chuẩn bị của HS:  Đồ dùng hcọ tập
C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp đóng vai; phương pháp đối thoại.
D. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
- Gv nêu yêu cầu của tiết kiểm tra
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
-  Giáo viên đọc yêu cầu của đề, phát đề - Học sinh làm bài
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- Giáo viên thu bài
- Giáo viên nhận xét ý thức làm bài của HS.
HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG
- G nhắc tiếp tục H nắm vững các nội dung kiến thức đã học.
- Làm lại bài kiểm tra, so sánh đáp án với bạn.
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